
Phụ lục I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo số:            /BC-BDT ngày     /12/2021 của Ban Dân tộc)
(Áp dụng đối với báo cáo năm)

STT Các nhiệm vụ
Số lượng nhiệm vụ

đề ra theo KH
CCHC năm

Số lượng nhiệm
vụ đã hoàn thành Tỷ lệ Kết quả thực hiện

I Các nhiệm vụ đã hoàn thành 25 25 100.0%

1 Công tác chỉ đạo điều hành 4 4 100%

2 Cải cách thể chế 3 3 100.0%

3 Cải cách thủ tục hành chính 5 5 100%

4 Cải cách tổ chức bộ máy 2 2 100%

5 Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức 4 4 100%

6 Cải cách tài chính công 2 2 100%

7 Hiện đại hóa nền hành chính 4 4 100%

8 Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 1 1 100%

II Các nhiệm vụ chưa hoàn thành Ghi chú
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Phụ lục 1a.

Mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC năm 2021 của Ban

STT Các nhiệm vụ Sản phẩm đầu ra Thời gian
thực hiện

Nhiệm
vụ đã
hoàn
thành

Tỷ lệ

1 Công tác chỉ đạo điều hành 100%

1.1 Xây dựng, thực hiện Kế hoạch tuyên truyền
CCHC năm 2021

Kế hoạch tuyên truyền
CCHC năm 2021

Quý I năm
2021 X

1.2 Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch
CCHC năm 2021

Kế hoạch Cải cách hành
chính năm 2021

Quý IV năm
2020 X

Các Báo cáo CCHC Quý I, II, III
năm 2021 X

1.3 Xây dựng Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-
2025

Kế hoạch Cải cách hành
chính giai đoạn 2021-
2025

Quý III năm
2021 X

1.4 Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC
năm 2020

Báo cáo Kết quả tự đánh
giá, chấm điểm xác định
Chỉ số cải cách hành
chính năm 2020.

Quý IV năm
2020 X

2 Cải cách thể chế 100%

2.1

Quyết định phê duyệt bổ sung danh sách
người có uy tín trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
Quyết định đưa ra khỏi danh sách người có uy
tín trong đồng bào DTTS.

Quyết định, Tờ trình Năm 2021 X

2.2 Thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý,
rà soát văn bản QPPL năm 2021

Văn bản báo cáo kết quả
thực hiện Năm 2021 X
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2.3 Thực hiện theo dõi tình hình  thi hành pháp
luật năm 2021

Kế hoạch; Báo cáo kết
quả thực hiện Năm 2021 X

3 Cải cách thủ tục hành chính 100%

3.1
Xây dựng và triển khai Kế hoạch Kiểm soát
TTHC và truyền thông hoạt động kiểm soát
TTHC năm 2021

Kế hoạch, các Báo cáo Năm 2021 X

3.2 Rà soát thủ tục hành chính thuộc Ban quản lý Tiến hành rà soát; Báo
cáo kết quả rà soát. Năm 2021 X

3.3 Công bố, công khai TTHC khi có sự thay đổi Năm 2021

3.4 Tiếp nhận, xử lý các phản ánh và kiến nghị
của tổ chức, cá nhân (nếu có)

Kết quả xử lý phản ánh,
kiến nghị (nếu có) Năm 2021

3.5 Tiếp tục thực hiện phần mềm VNPT - i Gate
(một cửa điện tử) Trang web Năm 2021 X

4 Cải cách tổ chức bộ máy 100%

4.1

Quy hoạch cán bộ, đánh giá, phân loại, điều
động, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân
chuyển cán bộ, xây dựng nguồn cán bộ đảm
bảo tính kế thừa liên tục và ổn định.

Quyết  định  quy  hoạch
cán  bộ,  điều  động,  luân
chuyển,  bổ  nhiệm,  bổ
nhiệm lại

Năm 2021 X

4.2 Báo cáo đánh giá cán bộ, công chức, quản lý,
sử dụng cán bộ công chức Báo cáo Tháng

12/2021 X

5 Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức 100%

5.1 Kế hoạch đào tạo cán bộ công chức năm 2021 Kế hoạch Quý I năm
2021 X

5.2 Tổ chức thực hiện các văn bản của cấp trên,
của Ban về công tác cán bộ Các văn bản ban hành Năm 2021 X
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5.3 Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ, công chức đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới Kết quả đào tạo Năm 2021 X

5.4 Tổ chức đánh giá xếp loại cán bộ, công chức
năm 2021 theo quy định Hồ sơ đánh giá, Báo báo Tháng 12

năm 2021 X

6 Cải cách tài chính công 100%

Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị
định 130 của Chính phủ Quyết định Quý I năm

2021 X

Xây dựng quy chế Quy chế quản lý, sử dụng
tài sản công năm 2021 Quyết định Quý I năm

2021 X

7 Hiện đại hóa nền hành chính 100%

7.1

Triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công
nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà
nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an
toàn thông tin mạng năm 2021

Kế hoạch Năm 2021 X

7.2 Triển khai thực hiện áp dụng quy trình QLCL
theo TCVN ISO 9001:2015 Kế hoạch; Quyết định Năm 2021 X

7.3 Sử dụng phần mềm iOffice - Hệ thống quản lý
văn bản điều hành; chữ ký số Máy móc, trang bị Năm 2021 X

7.4 Quản lý và khai thác có hiệu quả Trang thông
tin điện tử Ban Dân tộc Trang web Năm 2021 X

8 Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông Bộ phận một cửa 100%

Nâng cao khả năng khai thác hệ thống một cửa
điện tử

Hồ sơ TTHC được giải
quyết qua hệ thống một
cửa điện tử

100%

Kế hoạch triển khai đề án một cửa, một cửa
liên thông Kế hoạch Năm 2021 X 100%

II Các nhiệm vụ chưa hoàn thành Ghi chú
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Kết quả thực hiện

Kế hoạch số 44/KH-BDT ngày 19/01/2021

Kế hoạch số 1019/KH-BDT ngày 28/12/2020

Báo cáo CCHC

Kế hoạch số 741/KH-BDT ngày 30/9/2021

Báo cáo số 14/BC-BDT ngày 06/01/2021

Thực hiện 06 Tờ trình tham mưu cho UBND tỉnh
ban hành được 02 quyết định về việc công nhận
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và
02 quyết  định về việc đưa ra khỏi danh sách người
có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của 02
huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021.
Công văn 46/BDT-VPCS ngày 19/1/2021; Công văn
606/BDT-VPCS ngày 18/8/2021; Công văn
653/BDT-VPCS ngày 7/9/2021

Mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC năm 2021 của Ban
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Kế hoạch 82/KH-BDT ngày 8/2/2021; Kế hoạch số
159/KH-BDT ngày 19/3/2021; Báo cáo 326/BC-
BDT ngày 25/5/2021; Báo cáo 349/BC-BDT ngày
31/5/2021

Kế hoạch 1016/KH-BDT ngày 28/12/2020; Báo cáo
số 270/BC-BDT ngày 5/5/2021

Các văn bản rà soát gửi cơ quan chuyên môn

Văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC
không thay đổi

Không có phản ánh và kiến nghị nào của tổ chức, cá
nhân liên quan đến lĩnh vực dân tộc trong năm 2021.

https://caobang.vnptigate.vn/

Các Quyết định quy hoạch cán bộ, điều động, luận
chuyển, bổ nhiệm lại …

Theo yêu cầu của Sở Nội vụ

Báo cáo số 22/BC-BDT ngày 13/01/2021 về công
tác đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2021.
Báo cáo số 992/BC-BDT ngày 18/12/2020 về công
tác đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2020 và một
số văn bản năm 2021
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Tại mục V của Báo cáo công tác cải cách hành chính
năm 2021

Đã thực hiện

Quyết định số 15/QĐ-BDT ngày 06/01/2021 về việc
ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Dân tộc.

Quyết định số 18/QĐ-BDT ngày 11/01/2021 về việc
ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công năm
2021.

Kế hoạch số 48/KH-BDT ngày 22/1/2021; Kế hoạch
số 761/KH-BDT ngày 7/10/2021; Báo cáo số
826/BDT-VPCS ngày 26/10/2021

Kế hoạch 24/KH-BDT ngày 13/1/2021; Quyết định
471/QĐ-BDT ngày 08/7/2021

Đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông

http://bandantoc.caobang.gov.vn/

Quyết định số 10/QĐ-BDT ngày 03/4/2017 về thành
lập bộ phận một cửa của Ban

100% hồ sơ TTHC được giải quyết qua hệ thống
một cửa điện tử (6/6 hồ sơ)

Kế hoạch số 702/KH-BDT ngày 17/9/2021
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Phụ lục 1b.

Mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC năm 2021 của Ban

STT Các nhiệm vụ Sản phẩm đầu ra Thời gian
thực hiện

Nhiệm
vụ đã
hoàn
thành

Tỷ lệ

1 Nội dung tuyên truyền 100%

1.1
Tuyên truyền phổ biến các văn bản chỉ đạo
của Trung ương, của tỉnh về công tác cải
cách hành chính

Biên bản Hội nghị Quý II năm
2021 X

1.2
Tuyên truyền kết quả xếp hạng chỉ số CCHC
hàng năm của tỉnh; kết quả CCHC của đơn
vị.

Biên bản Hội nghị Quý II năm
2021 X

1.3

Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách
nhiệm, đạo đức của công chức trong thực thi
công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương nhất là
trong giải quyết các công việc liên quan đến
người dân; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp,
tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của
công chức.

Nội quy của cơ quan; Kế hoạch về Tổ chức thực
hiện phong trào công chức, lao động Ban Dân tộc
tỉnh Cao Bằng thực hiện văn hóa công sở giai
đoạn 2019-2025; Báo cáo Kỷ luật, kỷ cương hành
chính 6 tháng năm 2021; Quyết định thành lập tổ
giám sát kỷ luật, kỷ cương; Quyết định ban hành
quy tắc ứng sử của công chức, người lao động Ban
Dân tộc

năm 2021 X

1.4
Tuyên truyền, biểu dương các mô hình, các
tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực
hiện CCHC trong và ngoài đơn vị.

Biên bản Hội nghị X

2 Hình thức tuyên truyền 100%

2.1

Tuyên truyền qua các hội nghị, tập huấn, tọa
đàm, hội thảo về cải cách hành chính hàng
năm; lồng ghép nội dung CCHC vào các
chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ
cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc chương
trình, chính sách do Ban Dân tộc trực tiếp
quản lý.

Các hội nghị, tập huấn cán bộ cơ sở Năm 2021 X
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2.2

Đăng tải các tin, bài, văn bản về CCHC, cập
nhật bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết
của Ban Dân tộc trên Trang thông tin điện tử.
Công khai bộ TTHC tại trụ sở cơ quan.

Trang web tại mục Thông tin chỉ đạo điều hành và
Thủ tục hành chính Năm 2021 X

2.3
Các phòng chuyên môn chủ động đưa nội
dung CCHC vào các cuộc họp thường kỳ của
phòng

Cuộc họp phòng chuyên môn Năm 2021 X

2.4 Tuyên  truyền  CCHC  thông  qua  các  hoạt
động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể. Cuộc họp chi bộ, Đoàn thanh niên. Năm 2021 X
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Kết quả thực hiện

Biên bản Hội nghị

Biên bản Hội nghị

Kế hoạch số 31/KH-BDT
ngày 30/9/2019; Báo cáo số
397/BC-BDT ngày
14/6/2021; Quyết định số
94/QĐ-BDT ngày 19/2/2021;
Quyết định số 932/QĐ-BDT
ngày 18/11/2021

Biên bản Hội nghị

Mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC năm 2021 của Ban
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http://bandantoc.caobang.gov
.vn/

Cuộc họp phòng chuyên môn

Cuộc họp chi bộ, Đoàn thanh
niên.
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UBND TỈNH CAO BẰNG
BAN DÂN TỘC

PHỤ LỤC II
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-BDT ngày      /12/2021 của Ban Dân tộc)

STT

Số TTHC thuộc
thẩm quyền giải

quyết của đơn vị đã
được QĐ công bố

Số TTHC đang
thực hiện theo cơ

chế một cửa

Số TTHC đang thực
hiện theo cơ chế một

cửa liên thông

Tổng số hồ sơ
đã nhận

Tổng số hồ sơ
giải quyết đúng

hạn

Tổng số hồ sơ
giải quyết quá

hạn

Tổng số hồ sơ
đang giải quyết

nhưng chưa
đến hạn trả

1 2 2 2 12 12 0 0
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Ghi chú

PHỤ LỤC II
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-BDT ngày      /12/2021 của Ban Dân tộc)
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UBND TỈNH CAO BẰNG
    BAN DÂN TỘC

PHỤ LỤC III
 THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN

THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG
(Kèm theo Báo cáo số            /BC-BDT ngày   /12/2021 của Ban Dân tộc)

STT Tên TTHC đang thực hiện
theo cơ chế một cửa liên thông

Tên cơ quan, đơn vị có liên
quan phối hợp thực hiện

1
Thủ tục công nhận người có uy
tín trong đồng bào dân tộc thiểu
số.

Ủy ban nhân dân tỉnh

2
Thủ tục đưa ra khỏi danh sách
người có uy tín trong đồng bào
dân tộc thiểu số.

Ủy ban nhân dân tỉnh
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Ghi chú

UBND tỉnh ra quyết
định công nhận

UBND tỉnh ra quyết
định công nhận

PHỤ LỤC III
 THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN

THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG
(Kèm theo Báo cáo số            /BC-BDT ngày   /12/2021 của Ban Dân tộc)
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UBND TỈNH CAO BẰNG
  BAN DÂN TỘC

Phụ lục IV

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC QUÝ NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số:            /BC-BDT ngày      /12/2021 của Ban Dân tộc)

TT

Nội dung Lý luận chính trị Quản lý nhà nước Chuyên môn  Bồi
dưỡng
kiến

thức, kỹ
năng

chuyên
ngành

Bồi dưỡng kỹ năng
lãnh đạo, quản lý

Bồi
dưỡng
kiến
thức
Quốc

phòng -
An ninh

Ngoại
ngữ

Tin
học

Tiếng
dân
tộc

Tổng
số

Trong đó

Đối tượng Cao
cáp

Trung
cấp

Sơ
cấp

Bồi
dưỡng

Chuyên
viên cao

cấp

Chuyên
viên

chính

Chuyên
viên

Cán
sự

Tiến
sĩ

Thạc
sĩ

Đại
học

Cao
đẳng

Trung
cấp

Sơ
cấp

Cấp
sở

Cấp
phòng

Cấp
huyện

Người
dân
tộc

thiểu
số

Trẻ
(dưới

30
tuổi)

Nữ

1 Ban Dân
tộc

Lãnh đạo Ban

Lãnh đạo cấp
phòng 02 02

Công chức 01 01 11 03 02 18 04

Viên chức
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UBND TỈNH CAO BẰNG
  BAN DÂN TỘC

Phụ lục V
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-BDT ngày   /12/2021 của Ban Dân tộc)

TT Họ và tên

Năm
sinh

Dân tộc Chức vụ, chức
danh Mã ngạch Đơn vị công tác Trình độ

chuyên môn

Đào tạo Bồi dưỡng
Tiếng
DTTS Ghi chú

Nam Nữ Chuyên
ngành

Trình
độ Lĩnh vực Nội dung, trình

độ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Lê Tiến Cương x Tày Thanh tra viên 04.025 Ban Dân tộc ĐH LLCT Trung cấp

2 Bế Nguyễn Hoàng x Tày Chuyên viên 01.003 Ban Dân tộc ĐH KH
quản lý Thạc sỹ
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